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         Kính gửi:





     - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;





     - Trưởng phòng Y tế quận, huyện;





     - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng quận, huyện;

     - Hiệu trưởng các trường THPT;





     - Giám đốc các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.

Căn cứ Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế thống nhất ban hành bảng kiểm tra và đánh giá công tác y tế cho trường học và quận, huyện áp dụng từ năm học 2013 - 2014 (đính kèm), trong đó trên cơ sở quy định đánh giá công tác y tế trường học của Liên Bộ với mức điểm đánh giá là 70 điểm, có bổ sung các tiêu chí chấm điểm thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện trên địa bàn trong nhiều năm qua với mức điểm đánh giá là 30 điểm.

Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số yêu cầu như sau: 

1. Căn cứ bảng kiểm đánh giá công tác y tế trường học của liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng (Ban chỉ đạo Y tế trường học) quận, huyện hướng dẫn, triển khai cho các cơ sở giáo dục nội dung của bảng kiểm đánh giá công tác y tế trường học được áp dụng từ năm học 2013 - 2014.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp Trung tâm Y tế Dự phòng quận, huyện xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác Y tế trường học các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận, huyện (kể cả các trường trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên). Hoàn thành và báo cáo công tác kiểm tra về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Công tác Học sinh sinh viên, 66-68, Lê Thánh Tôn, quận 1) trước ngày 05/4/2014. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Công tác học sinh, sinh viên: BS. Phạm Thành Long. SĐT: 0918.579.055) và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y: BS. Võ Hồng Ngọc. SĐT: 0903.368.989) để liên Sở xem xét, giải quyết./.
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BẢNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC 
Tên trường: ……………………………… Phường/xã: …………………………. 

Quận/huyện: ………………………………Tỉnh/thành phố ……………………..

Địa chỉ: ..…………………………………………………………………..……..

Tổng số học sinh: ……………………nam:……………….nữ:….………………

Tổng số lớp học: ……………Tổng số giáo viên, cán bộ nhân viên: ………….…

	TT
	Nội dung kiểm tra, đánh giá
	Điểm chuẩn 
	Điểm đạt
	Điểm thưởng
	Điểm trừ

	I
	Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho HS
	8      
	 
	
	

	1
	Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe học sinh. Có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cả cấp học.
	3
	 
	
	

	2
	Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hiện hành. Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.
	3
	
	
	

	3
	Có cơ chế phối hợp với cơ sở y tế trong việc chăm sóc, điều trị đối với các học sinh mắc bệnh mãn tính.
	1
	
	
	

	4
	Có thông báo cho cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ của học sinh về tình hình sức khỏe học sinh. Có kế hoạch chăm sóc và điều trị cho học sinh có vấn đề sức khỏe.
	1
	
	
	

	II
	Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh
	7
	
	
	

	5
	Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ năng sống và hành vi lối sống có hại cho sức khỏe.
	2
	
	
	

	6
	Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp hoặc trong các hoạt động ngoài giờ học chính khóa cho học sinh. 
	2
	
	
	

	7
	Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh tại phòng y tế nhà trường.
	1
	
	
	

	8
	Có bảng tin đăng tải các nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh.
	1
	
	
	


	9
	Có tổ chức các hoạt động hưởng ứng các tháng hành động do ngành giáo dục, ngành y tế và các ban ngành địa phương phát động.
	1
	
	
	

	III
	Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
	3
	
	
	

	10
	Có kế hoạch triển khai các quy định về vệ sinh phòng chống bệnh truyền nhiễm và phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.
	1
	
	
	

	11
	Thông tin, báo cáo kịp thời khi có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm xảy ra trong trường học với các cấp có thẩm quyền theo quy định.
	1
	
	
	

	12

	Phối hợp với các cơ sở y tế và các đơn vị có liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời khi có dịch xảy ra.
	1
	
	
	

	IV
	Đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn, thương tích
	3
	
	
	

	13
	Thực hiện các quy định về việc đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn, thương tích trong nhà trường.
	1
	
	
	

	14
	Không có học sinh bị thương tích nặng phải nằm viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong nhà trường.
	1
	
	
	

	15
	Báo cáo tình hình tai nạn thương tích của học sinh theo quy định.
	1
	
	
	

	V
	Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng
	6
	
	
	

	16
	Có kế hoạch đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho học sinh.
	1
	
	
	

	17
	Nhân viên phục vụ trong bếp ăn tập thể phải được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận đã tham gia.
	1
	
	
	

	18
	Nhân viên phục vụ trong bếp ăn tập thể, nhà ăn được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi người lành mang trùng và được trang bị bảo hộ lao động làm việc theo quy định.
	1
	
	
	

	19
	Hàng hóa, thực phẩm mua về phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm, lưu mẫu theo quy định.
	2
	
	
	

	20
	Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong nhà trường.
	1
	
	
	

	VI
	Vệ sinh môi trường học tập
	6
	
	
	

	21
	Ở xa những nơi phát sinh ra khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn. Xa các bến xe, bến tàu, kho xăng dầu, bãi rác, chợ, các trục đường giao thông lớn, chân đồi núi, ven sông, suối, ghềnh hiểm trở có nguy cơ sụt, lở.
	1
	
	
	

	22
	Đảm bảo có sân chơi, sân tập và cây xanh. Diện tích để trồng cây xanh đảm bảo từ 20% đến 40%; Diện tích để làm sân chơi, sân tập từ 40% đến 50% so với tổng diện tích của nhà trường.
	1
	
	
	

	23
	Có các dụng cụ thu gom và xử lý rác theo quy định. Có thùng rác hoặc nơi chứa rác tập trung được che chắn. Mỗi phòng học, phòng làm việc phải được làm vệ sinh trước giờ học và có sọt chứa rác.
	1
	
	
	

	24
	Hệ thống cống, rãnh kín để dẫn thoát nước mưa, nước thải, không rò rỉ, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường.
	1
	
	
	

	25
	Đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nước uống và nước sinh hoạt cho học sinh, giáo viên trong nhà trường.
	1
	
	
	

	26
	Giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh không hút thuốc trong khuôn viên nhà trường.
	1
	
	
	

	VII
	Phòng học
	4
	
	
	

	27
	Đảm bảo thông gió tự nhiên, mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Phòng học có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt thông gió treo cao trên mức nguồn sáng.
	1
	
	
	

	28
	Được chiếu sáng tự nhiên đầy đủ, đảm bảo độ chiếu sáng đồng đều không dưới 100 lux. Riêng phòng học có học sinh khiếm thị thì độ chiếu sáng không dưới 300 lux.
	1
	
	
	

	29
	Phòng học phải đẩm bảo yên tĩnh. Tiếng ồn trong phòng không được quá 50 đêxiben (dB).
	1
	
	
	

	30
	Phòng thiết bị, phòng học bộ môn và các phòng chức năng đảm bảo chiếu sáng đồng đều từ 150 lux đến 200 lux. Các đường dẫn điện, khí đốt, các ổ cắm điện, hệ thống xử lý nước thải đặc biệt là hóa chất… đảm bảo an toàn cho học sinh và môi trường khi làm thí nghiệm. Các phòng phải có nội quy sử dụng theo quy định.
	1
	
	
	

	VIII
	Bàn ghế, bảng học
	2
	
	
	

	31


	Bàn, ghế phải đủ rộng, chắc chắn, các góc cạnh bàn, ghế phải tròn, nhẵn đảm bảo an toàn. Kích thước (chiều cao, bề rộng, chiều sâu) của bàn và ghế đảm bảo theo quy định hiện hành.
	1
	
	
	

	32

	Bảng học cần được chống loá. Kích thước, màu sắc, vị trí treo bảng theo quy định hiện hành.
	1
	
	
	

	IX
	Bếp ăn tập thể, nhà ăn trong nhà trường
	4
	
	
	

	33
	Bếp ăn đảm bảo về vị trí, thiết kế bố trí và cấu trúc đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. 
	1
	
	
	

	34
	Tất cả các dụng cụ nấu nướng, chế biến, sử dụng, bảo quản, chứa đựng phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định.
	1
	
	
	

	35
	Nhà ăn đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát. Mỗi bàn ăn phải có một sọt đựng rác. Có nơi rửa tay bằng xà phòng.
	1
	
	
	

	36
	Được cơ sở y tế kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	1
	
	
	

	X
	Nhà vệ sinh
	2
	
	
	

	37
	Đảm bảo số lượng nhà tiêu, hố tiểu theo quy định. Bình quân từ 100 đến 200 học sinh trong một ca học có 1 hố tiêu (nam riêng, nữ riêng, giáo viên riêng, học sinh riêng)
	1
	
	
	

	38
	Nhà tiêu, hố tiểu phải đảm bảo vệ sinh theo quy định. Có khu vực rửa tay bằng xà phòng.
	1
	
	
	

	XI
	Phòng y tế
	3
	
	
	

	39
	Đảm bảo diện tích từ 12m2 trở lên.
	1
	
	
	

	40
	Được bố trí ở vị trí thuận lợi cho công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu và vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.
	1
	
	
	

	41
	Đảm bảo vệ sinh khu vực xung quanh phòng y tế và trong phòng y tế. Có hệ thống thu gom và xử lý chất thải theo quy định.
	1
	
	
	

	XII
	Trang thiết bị và thuốc
	3
	
	
	

	42
	Có tủ thuốc được trang bị các loại thuốc thiết yếu; có sổ quản lý, kiểm tra và đối chiếu xuất, nhập thuốc theo quy định.
	1
	
	
	

	43
	Có các trang thiết bị chuyên môn thiết yếu phục vụ sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; có ít nhất 01 giường khám bệnh và lưu bệnh nhân để theo dõi.
	1
	
	
	

	44
	Có bàn, ghế, tủ, thiết bị làm việc thông thường khác.
	1
	
	
	

	XIII
	Nguồn kinh phí
	4
	
	
	

	45
	Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của các cơ sở giáo dục theo phân cấp ngân sách hiện hành.
	1
	
	
	

	46
	Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí được để lại từ Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của học sinh theo quy định hiện hành.
	2
	
	
	

	47
	Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và từ nguồn thu hợp pháp khác.
	1
	
	
	

	XIV
	Nội dung chi
	2
	
	
	

	48
	Đảm bảo chi cho các hoạt động chuyên môn, truyền thông giáo dục sức khỏe và các khoản chi khác theo quy định hiện hành.
	1
	
	
	

	49
	Có sổ sách, báo cáo thu chi, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng mục đích, nội dung dự toán theo quy định.
	1
	
	
	

	XV
	Nhà trường
	4
	
	
	

	50
	Thành lập Ban sức khỏe tại trường học do đại diện Ban Giám hiệu là trưởng ban, phó ban là đại diện lãnh đạo ngành y tế địa phương, thường trực là cán bộ y tế trường học, các thành viên khác bao gồm giáo viên, Hội chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, Ban đại diện CMHS.
	1
	
	
	

	51
	Có văn bản hoặc tổ chức các cuộc họp, hội nghị phổ biến, quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y tế trường học. 
	1
	
	
	

	52
	Có kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện, đánh giá, xếp loại công tác y tế trong từng năm học.
	1
	
	
	

	53
	Có báo cáo tình hình thực hiện công tác y tế trường học cho đơn vị quản lý cấp trên vào cuối năm học hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
	1
	
	
	

	XVI
	Nhân viên làm công tác y tế
	5
	
	
	

	54
	Nhân viên làm công tác y tế trường học có trình độ từ trung cấp y trở lên thuộc biên chế chính thức của nhà trường.
	2
	
	
	

	55
	Tham gia vào các cuộc hội thảo, lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn do ngành y tế, giáo dục và các ban ngành, cơ quan khác tổ chức hằng năm.
	1
	
	
	

	56
	Tham mưu với Hiệu trưởng lập kế hoạch công tác y tế trường học cho từng năm học.
	1
	
	
	

	57
	§­îc h­ëng chÕ ®é, chÝnh s¸ch, phô cÊp ­u ®·i theo quy ®Þnh hiện hành cña Nhµ n­íc.
	1
	
	
	

	XVII
	Công tác chữ thập đỏ
	4
	
	
	

	58
	Có nội dung, kế hoạch tuyên truyền vận động học sinh nỗ lực học tập, gương mẫu tham gia thực hiện chính sách xã hội nhân đạo.
	1
	
	
	

	59
	Xây dựng, phát triển đội thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong trường học.
	1
	
	
	

	60
	Tham gia các hoạt động nhân đạo, các phong trào tương thân tương ái, xây dựng các công trình nhân đạo.
	1
	
	
	

	61
	Được trang bị các phương tiện đảm bảo cho hoạt động chữ thập đỏ.
	1
	
	
	

	
	Tổng điểm
	70
	
	
	

	XVIII
	Các chương trình YTTH của TPHCM
	30
	
	
	

	62
	Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
	4
	
	
	

	
	Đơn vị phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm chủng cho học sinh trong các đợt chiến dịch hoặc khi có chỉ định chống dịch.
	1
	
	
	

	
	Thực hiện những biện pháp vệ sinh phòng học, đồ chơi  (đối với Nhà trẻ - Mẫu giáo) theo kế hoạch thường qui.
	2
	
	
	

	
	Không có ổ trung gian truyền bệnh (kiểm tra lăng quăng).
	1
	
	
	

	63
	Vệ sinh môi trường học tập
	5
	
	
	

	
	Ttrang bị cho việc thực hiện vệ sinh cá nhân: có hệ thống bồn rửa tay, nước sạch và xà phòng để rửa tay cho học sinh.
	1
	
	
	

	
	Vệ sinh phòng ngủ bán trú và nội trú (đối với trường có bán trú hoặc nội trú):

- Phòng sạch sẽ, thông thoáng, không nóng.

- Đồ vải (chăn, gối, mền…) sạch, có tủ hoặc phòng riêng để cất giữ.
	0, 5

0, 5
	
	
	

	
	Bảo đảm vệ sinh đồ dùng cá nhân (ly uống nước, khăn lau mặt, bàn chải đánh răng…).
	2
	
	
	

	
	Có phòng vệ sinh kinh nguyệt (đối với trường THCS và THPT).
	1
	
	
	

	64
	Bàn ghế, bảng học
	4
	
	
	

	
	Bàn rời ghế
	1
	
	
	

	
	Cách kê bàn ghế hợp lý (Bàn đầu kê cách bảng ít nhất 1.7m)
	1
	
	
	

	
	Lớp học không quá đông (tối thiểu 1 hs/1m2)
	1
	
	
	

	
	Lớp học có hoán đổi chỗ ngồi của HS sau mỗi học kỳ.
	1
	
	
	

	65
	CHƯƠNG TRÌNH NHA HỌC ĐƯỜNG
	8
	
	
	

	
	ĐỐI VỚI TRƯỜNG MẦM NON
	8
	
	
	

	
	Có hướng dẫn các cháu chải răng sau ăn.

Có tổ chức cho học sinh bán trú chải răng ngay sau khi ăn.     

Trang bị, sử dụng và bảo quản bàn chải (Có giá treo, chọn cỡ đúng với lứa tuổi, không có bàn chải toe, sạch).
	2

3

3


	
	
	

	
	ĐỐI VỚI TRƯỜNG TIỂU HỌC
	8
	
	
	

	
	Có hướng dẫn các cháu chải răng sau ăn.

Có tổ chức cho học sinh bán trú chải răng ngay sau khi ăn.

Trang bị, sử dụng và bảo quản bàn chải: (Có giá treo, chọn cỡ đúng với lứa tuổi, không có bàn chải toe, sạch).

Trường có tổ chức Phòng nha cố định 
	2
3

3


	
	2
	

	63
	CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG
	4
	
	
	

	
	Có theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho HS
· Mầm non: 

· Có cân đo, đánh giá TTDD cho học sinh toàn trường ít nhất 2 lần/ năm học (bao gồm đợt khám sức khỏe đầu năm).

· Có cân đo, đánh giá TTDD cho học sinh suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì ít nhất 2 tháng/ lần.

· Các trường tiểu học, THCS, THPT:

· Có cân đo, đánh giá TTDD cho học sinh toàn trường đầu năm học (trong khám sức khỏe đầu năm).

· Có cân đo, đánh giá TTDD cho học sinh suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì ít nhất 1 lần ngoại trừ lần đánh giá vào đầu năm học.

 Trường có tổ chức hoạt động can thiệp cho học sinh SDD, béo phì 

· Bếp ăn bán trú có quản lý số học sinh SDD, béo phì và có chế độ phân phối thức ăn riêng cho học sinh.
· Có tổ chức tăng cường vận động cho học sinh.
	2

1

1

1

1

2
1

1
	
	
	

	64
	CHƯƠNG TRÌNH MẮT (Không áp dụng cho MN)
	3
	
	
	

	
	1. Cán bộ y tế nhà trường có tham gia  tập huấn CT mắt học đường.
	0.5
	
	
	

	
	2. Theo dõi và quản l‎ý thị lực của học sinh tại trường 

2.1 Có sàng lọc thị lực cho học sinh (trong khám sức khỏe đầu năm). 

2.2 Thông báo kết quả khám mắt về gia đình.

2.3 Có quản lý theo dõi các trường hợp học sinh thị lực kém. 
	1.5
0.5

0.5

0.5
	
	
	

	
	3. Có tổ chức nơi cho học sinh tự kiểm tra thị lực (treo bảng thị lực, hướng dẫn cho học sinh tự kiểm tra thị lực).
	1
	
	
	

	65
	CHƯƠNG TRÌNH PC HIV/AIDS
	2
	
	
	

	
	Triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS theo hướng dẫn của ngành giáo dục.
	1
	
	
	

	
	Có thực hiện, tham gia các cuộc hội thi phòng chống HIV/AIDS mà Liên Sở, Quận huyện tổ chức.
	1
	
	
	

	
	Nếu có hành vi phân biệt đối xử với trẻ HIV (căn cứ vào đơn khiếu nại hay phản ảnh của phụ huynh, các tổ chức, đơn vị mà khi xác minh là chính xác)
	
	
	
	1

	
	Tổng điểm
	100
	
	2
	1


Tổng số điểm:      ……../100 điểm = ……..…%

Xếp loại:
 



 Loại xuất sắc (từ 95% trở lên) 



 Loại tốt (từ 90% đến dưới 95%)



 Loại khá (từ 80% đến dưới 90%)


 Loại đạt (từ 60% đến dưới 80%)



 Loại không đạt (dưới 60%)

	Đại diện nhà trường

(Ký tên và đóng dấu)
	…..…….., ngày……tháng…...năm…..

Đơn vị đánh giá, xếp loại


HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

THANG ĐIỂM Y TẾ TRƯỜNG HỌC
	TT
	Nội dung kiểm tra, đánh giá
	Điểm chuẩn
	Hướng dẫn

	
	I. Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh

	1
	Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe học sinh. Có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cả cấp học.
	3
	- Hoàn tất công tác khám trong HK1 ≥ 95% số lượng học sinh: 2đ 
- Phân loại thể lực, SK HS: 0,5đ
- Đảm bảo khám đầy đủ các chuyên khoa: 0,5đ
+ Có Phiếu khám sức khỏe học sinh (theo mẫu Liên Sở), khám đầy đủ các chuyên khoa quy định: Thể lực, Mắt (phải có thử thị lực), Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Nội Ngoại khoa (phải khám cột sống).

+ Phần chất lượng khám do chuyên môn của từng chương trình hướng dẫn và yêu cầu.
· Cách chấm: hợp đồng KSK giữa nhà trường và đoàn khám có đủ các nội dung trên.

	2
	Thực hiện sơ cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo quy định hiện hành. Chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế trong những trường hợp cần thiết.
	3
	- Có Sổ sách ghi lại khám, chẩn đoán, điều trị, sơ cấp cứu ban đầu, chuyển viện cho HS: 3đ

	3
	Có cơ chế phối hợp với cơ sở y tế trong việc chăm sóc, điều trị đối với các học sinh mắc bệnh mãn tính.
	1
	Kiểm tra sổ sách lưu 

	4
	Có thông báo cho cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ của học sinh về tình hình sức khỏe học sinh. Có kế hoạch chăm sóc và điều trị cho học sinh có vấn đề sức khỏe. 
	1
	- Thông báo cho PHHS về kết quả KSK (100% học sinh).

- Thời hạn thông báo: trong vòng 01 tháng sau khi KSK.

· Cách chấm: kiểm tra hợp đồng KSK về thời hạn trả kết quả và chữ ký PHHS trong sổ lưu.

	
	II. Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho học sinh

	5
	Xây dựng nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ năng sống và hành vi lối sống có hại cho sức khỏe.
	2
	· Có kế hoạch truyền thông hàng năm lồng ghép trong kế hoạch chung của hoạt động YTTH hoặc kế hoạch truyền thông riêng (Thời gian thực hiện, nội dung, đối tượng, hình thức truyền thông, kinh phí, người thực hiện).

· Nhà trường có thể chọn 4-5 vấn đề sức khỏe ưu tiên để đưa vào kế hoạch.

	6
	Tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trong buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp hoặc trong các hoạt động ngoài giờ học chính khóa cho học sinh. 
	2
	- Có bằng chứng sử dụng và lưu trữ các tài liệu truyền thông của các CTSK: 0,5đ. 
- Có tổ chức các hình thức truyền thông. Kiểm tra biên bản ghi nhận cho từng buổi truyền thông, gồm các chi tiết: Ngày tháng thực hiện, nội dung truyền thông, mục tiêu, thời gian, hình thức, phương tiện, báo cáo viên, số người tham dự). 

     Mỗi nội dung thực hiện được 0,25đ (ít nhất 6 nội dung truyền thông): Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, bệnh tật học đường, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, kỹ năng sống và hành vi lối sống có hại cho sức khỏe.
     Nội dung nào không có biên bản ghi nhận thực hiện: 0đ.

	7
	Có góc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn sức khỏe cho học sinh tại phòng y tế nhà trường.
	1
	Có góc tư vấn sức khỏe riêng trong phòng y tế (PYT). Nếu PYT không đủ chỗ để bố trí góc tư vấn sức khoẻ riêng thì bàn làm việc của cán bộ y tế là nơi tư vấn. 

	8
	Có bảng tin đăng tải các nội dung truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh.
	1
	- Có thực hiện góc GDSK cho học sinh, có đủ 4 mục phù hợp với đối tượng và thời điểm: 1đ.
- Thực hiện không đủ hoặc không đúng: 0,5đ.

· Không có bảng tin: 0đ

	9
	Có tổ chức các hoạt động hưởng ứng các tháng hành động do ngành Giáo dục, ngành Y tế và các ban ngành địa phương phát động.
	1
	· Có kế hoạch, hồ sơ lưu, biên bản tổ chức thực hiện (như mục 6): 1đ. 

· Thực hiện nhưng không có biên bản ghi nhận hoạt động: 0,5đ. 

	
	III. Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

	10
	Có kế hoạch triển khai các quy định về vệ sinh phòng chống bệnh truyền nhiễm và phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.
	1
	Có xây dựng kế hoạch chi tiết bao gồm nội dung truyền thông phòng chống dịch bệnh (0,5đ) và lịch vệ sinh khử trùng (0,5đ).

	11
	Thông tin, báo cáo kịp thời khi có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm xảy ra trong trường học với các cấp có thẩm quyền theo quy định.
	1
	· Người phụ trách quản lý y tế thông báo cho Trạm Y tế phường - xã nếu phát hiện có người bị bệnh:

+ Thông báo cho Trạm Y tế phường - xã trước 24 giờ sau khi nhận được thông tin về bệnh nhân: 0,5đ 

+ Thông báo cho Trạm Y tế phường - xã từ 24 giờ trở đi sau khi nhận được thông tin về bệnh nhân: 0đ
- Có sổ theo dõi học sinh nghỉ học vì các bệnh truyền nhiễm gây dịch (theo mẫu của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố): 0,5đ

	12
	Phối hợp với các cơ sở y tế và các đơn vị có liên quan để triển khai các biện pháp phòng chống dịch kịp thời khi có dịch xảy ra.
	1
	

	
	IV. Đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn, thương tích

	13
	Thực hiện các quy định về việc đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn, thương tích trong nhà trường.
	1
	

	14
	Không có học sinh bị thương tích nặng phải nằm viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong nhà trường.
	1
	 

	15
	Báo cáo tình hình tai nạn thương tích của học sinh theo quy định.
	1
	

	
	V. Đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng

	16
	Có kế hoạch đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng cho học sinh.
	1
	Hằng năm có kế hoạch đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm tại đơn vị hoặc kế hoạch chung của trường có hoạt động về an toàn thực phẩm: Có thành lập tổ tự kiểm tra, giám sát VSATTP bếp ăn, tần suất kiểm tra, nội dung kiểm tra (dựa trên biên bản tự kiểm tra của đơn vị).
+ Có kế hoạch và thực hiện đầy đủ: 1đ 
+ Có kế hoạch nhưng thực hiện chưa đủ: 0,5 đ 

+ Không thực hiện: 0đ

	17
	Nhân viên phục vụ trong bếp ăn tập thể phải được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận đã tham gia.
	1
	Kiểm tra thẻ chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo 100% 1đ
(dưới 100%: 0đ)

	18
	Nhân viên phục vụ trong bếp ăn tập thể, nhà ăn được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi người lành mang trùng và được trang bị bảo hộ lao động làm việc theo quy định.
	1
	· Căn cứ giấy KSK theo quy định của BYT do TTYTDP, bệnh viện quận/huyện, thành phố cấp cho 100% những người trực tiếp quản l‎ý bếp, nhân viên bếp (mỗi 6 tháng), phục vụ hoặc bảo mẫu (mỗi năm).
· Cách chấm:

   + 100% có KSK đạt yêu cầu theo quy định của BYT: 0,5đ 

   +  Dưới 100%: 0đ 

· Trang bị BHLĐ đầy đủ gồm áo quần chuyên dùng, tạp dề, mũ. Đối với người chia thức ăn chín trang bị thêm khẩu trang, găng tay

· Cách chấm:

+ 100% có BHLĐ: 0,5đ 

+ <100% có BHLĐ: 0đ

	19
	Hàng hóa, thực phẩm mua về phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm, lưu mẫu theo quy định.
	2
	· Căn cứ sổ kiểm thực 3 bước theo công văn 509/SYT-VSATTP ngày 24/01/2007 của SYT về việc thực hiện hướng dẫn 03 bước tự kiểm tra VSATTP.
· Cách chấm:

   + Có 3 sổ và ghi chép đầy đủ: 1đ 
   + Có 3 sổ nhưng ghi chép không đủ nội dung: 0,5đ 
   + Không đủ sổ và ghi chép không đủ nội dung: 0,25đ

   + Không thực hiện 0đ.

· Thực hiện lưu mẫu thực phẩm:

· Cách chấm:

   + Có thực hiện lưu mẫu đúng quy định: 1đ

   + Có thực hiện lưu mẫu nhưng không đúng quy định: 0,5đ

   + Không thực hiện lưu mẫu: 0đ

	20
	Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong nhà trường.
	1
	

	
	VI. Vệ sinh môi trường học tập

	21
	Ở xa những nơi phát sinh ra khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn. Xa các bến xe, bến tàu, kho xăng dầu, bãi rác, chợ, các trục đường giao thông lớn, chân đồi núi, ven sông, suối, ghềnh hiểm trở có nguy cơ sụt, lở.
	1
	Theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

(Cảm quan sạch sẽ, trong lành).

	22
	Đảm bảo có sân chơi, sân tập và cây xanh. Diện tích để trồng cây xanh đảm bảo từ 20% đến 40%; Diện tích để làm sân chơi, sân tập từ 40% đến 50% so với tổng diện tích của nhà trường.
	1
	Theo Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày  18/04/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về vệ sinh trường học.

· Đảm bảo có cây xanh:

· Diện tích cây xanh đảm bảo từ 20% đến 40%: 0,5đ
· Diện tích cây xanh dưới 20%: 0,25đ
+  Không có cây xanh: 0đ
· Diện tích để làm sân chơi, sân tập từ 40% đến 50% so với tổng diện tích của nhà trường:

· Từ 40% đến 50%: 0,5đ
· Dưới 40%: 0,25đ
+  Không có sân chơi, sân tập: 0đ

	23
	Có các dụng cụ thu gom và xử lý rác theo quy định. Có thùng rác hoặc nơi chứa rác tập trung được che chắn. Mỗi phòng học, phòng làm việc phải được làm vệ sinh trước giờ học và có sọt chứa rác.
	1
	- Có thùng rác hoặc nơi chứa rác tập trung được che chắn (có nắp đậy, vệ sinh sạch sẽ, không phát sinh chuột, côn trùng): 0,5đ
- Mỗi phòng học, phòng làm việc phải được làm vệ sinh trước giờ học và có sọt chứa rác hợp vệ sinh: 0,5đ

	24
	Hệ thống cống, rãnh kín để dẫn thoát nước mưa, nước thải, không rò rỉ, ứ đọng gây ô nhiễm môi trường.
	1
	

	25
	Đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nước uống và nước sinh hoạt cho học sinh, giáo viên trong nhà trường.
	1
	· Đảm bảo bình quân mỗi học sinh một ca học có 0,3 lít nước uống (đối với học sinh bán trú 0,5 lít/học sinh/ngày, học sinh nội trú 1,5 lít/ học sinh/ngày): 0,2đ
· Đảm bảo chất lượng nước uống cho học sinh và giáo viên trong nhà trường:

· Nhà trường tự cung cấp và xử lý nước uống cho học sinh: 

·  Có thực hiện xét nghiệm vi sinh nước uống và kết quả xét nghiệm đạt: 0,3đ
· Kết quả xét nghiệm không đạt hoặc không thực hiện xét nghiệm nước uống: 0đ
· Nhà trường mua nước uống đóng chai, đóng bình cho học sinh uống:

· Có hợp đồng cung cấp nước với cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP: 0,15đ
· Có kết quả xét nghiệm nước còn hạn và đạt:  0,15đ
· Không có hợp đồng cung cấp và kết quả xét nghiệm nuớc hoặc kết quả xét nghiệm nước hết hạn hoặc không đạt: 0đ
· Đảm bảo đủ số lượng nước sinh hoạt cho học sinh, giáo viên: 0,2đ
· Đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt cho học sinh, giáo viên trong nhà trường: có xét nghiệm nước sinh hoạt (hóa lý 1 lần/2 năm và vi sinh 1 lần/năm đối với nước giếng; vi sinh 1 lần/năm đối với nước máy): 0,15đ
· Hồ chứa nước sạch sẽ, có nắp đậy, dễ làm vệ sinh: 0,15đ

	26
	Giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh không hút thuốc trong khuôn viên nhà trường.
	1
	

	
	VII. Phòng học

	27
	Đảm bảo thông gió tự nhiên, mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Phòng học có hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt thông gió treo cao trên mức nguồn sáng.
	1
	Đảm bảo quy cách xây dựng trường, lớp (theo Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày  18/04/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
· Thông gió tự nhiên: 0,5đ

· Đảm bảo thông gió nhân tạo: 0,5đ 

	28
	Được chiếu sáng tự nhiên đầy đủ, đảm bảo độ chiếu sáng đồng đều không dưới 100 lux. Riêng phòng học có học sinh khiếm thị thì độ chiếu sáng không dưới 300 lux.
	1
	 

	29
	Phòng học phải đẩm bảo yên tĩnh. Tiếng ồn trong phòng không được quá 50 đêxiben (dB).
	1
	

	30
	Phòng thiết bị, phòng học bộ môn và các phòng chức năng đảm bảo chiếu sáng đồng đều từ 150 lux đến 200 lux. Các đường dẫn điện, khí đốt, các ổ cắm điện, hệ thống xử lý nước thải đặc biệt là hóa chất… đảm bảo an toàn cho học sinh và môi trường khi làm thí nghiệm. Các phòng phải có nội quy sử dụng theo quy định.
	1
	· Đủ ánh sáng: 0,5đ
· Đảm bảo an toàn: 0,5đ 

	
	VIII. Bàn ghế, bảng học

	31
	Bàn, ghế phải đủ rộng, chắc chắn, các góc cạnh bàn, ghế phải tròn, nhẵn đảm bảo an toàn. Kích thước (chiều cao, bề rộng, chiều sâu) của bàn và ghế đảm bảo theo quy định hiện hành.
	1
	Theo Thông tư liên tịch số: 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT về Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.

Tính theo tỉ lệ % đạt yêu cầu

· An toàn: 0,5đ x tỉ lệ bàn ghế đạt yêu cầu
· Đúng kích thước: 0,5đ x tỉ lệ bàn ghế đạt yêu cầu

	32
	Bảng học cần được chống loá. Kích thước, màu sắc, vị trí treo bảng theo quy định hiện hành.
	1
	Theo Tài liệu tập huấn của viện VSYTCC + TTBVSKLĐMT năm 2011.

	
	IX. Bếp ăn tập thể, nhà ăn trong nhà trường

	33
	Bếp ăn đảm bảo về vị trí, thiết kế bố trí và cấu trúc đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. 
	1
	· Cách xa môi trường ô nhiễm (khu vực chứa rác, nhà vệ sinh, khói bụi…): 0,25đ
· Thiết kế bếp ăn 1 chiều: 0,25đ
· Cơ sở vật chất kiên cố: 0,25đ 

· Có phòng chia hoặc khu vực chia riêng thức ăn đã nấu chín: 0,25đ

	34
	Tất cả các dụng cụ nấu nướng, chế biến, sử dụng, bảo quản, chứa đựng phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định.
	1
	· Dụng cụ được thiết kế bằng vật liệu không thôi nhiễm, dễ làm vệ sinh, bền: 0,5đ
· Bao bì chức thực phẩm bằng vật liệu hợp vệ sinh: 0,5đ

	35
	Nhà ăn đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát. Mỗi bàn ăn phải có 01 sọt đựng rác. Có nơi rửa tay bằng xà phòng.
	1
	· Nhà ăn đảm bảo yêu cầu, mỗi bàn có 1 sọt đựng rác: 0,5đ
· Có bồn rửa tay có xà phòng: 0,5đ.

	36
	Được cơ sở y tế kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
	1
	Có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP để hoạt động bếp ăn tập thể, các biên bản kiểm tra định kỳ hàng năm và đạt yêu cầu (thể hiện qua biên bản kiểm tra đánh giá đạt).

+ Có giấy chứng nhận: 0,5đ 
+ Có biên bản đạt: 0,5đ 

+ Không có giấy chứng nhận hoặc biên bản không đạt: 0đ 

	
	X. Nhà vệ sinh

	37
	Đảm bảo số lượng nhà tiêu, hố tiểu theo quy định. Bình quân từ 100 đến 200 học sinh trong một ca học có 1 hố tiêu (nam riêng, nữ riêng, giáo viên riêng, học sinh riêng)
	1
	· Đảm bảo số lượng nhà tiêu (hố tiêu) theo quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/04/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định về vệ sinh trường học: 0,5đ
· Đảm bảo số lượng hố tiểu theo quy định nêu trên: 0,5đ

	38
	Nhà tiêu, hố tiểu phải đảm bảo vệ sinh theo quy định. Có khu vực rửa tay bằng xà phòng.
	1
	· Nhà tiêu, hố tiểu phải đảm bảo vệ sinh theo quy định:

· Trang thiết bị còn sử dụng tốt 0.2đ
· Ốp gạch men hoặc tường dễ lau chùi: 0.2đ
· Sạch, không hôi, không đọng nước, không có rác vương vãi  0.2đ
· Có thùng rác hợp vệ sinh và trang bị giấy vệ sinh  0.2đ
· Có khu vực rửa tay bằng xà phòng:

· Có vòi nước có nước  0,1đ
+  Có xà phòng  0,1đ

	
	XI. Phòng y tế

	39
	Đảm bảo diện tích từ 12m2 trở lên. 
	1
	Diện tích phòng nhỏ hơn 12 m2 hoặc chỉ có góc y tế chung các phòng ban khác thì đạt: 0,5 đ 

	40
	Được bố trí ở vị trí thuận lợi cho công tác sơ cứu, cấp cứu ban đầu và vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.
	1
	Yêu cầu bố trí phòng y tế ở tầng trệt.

	41
	Đảm bảo vệ sinh khu vực xung quanh phòng y tế và trong phòng y tế. Có hệ thống thu gom và xử lý chất thải theo quy định.
	1
	

	
	XII. Trang thiết bị và thuốc

	42
	Có tủ thuốc được trang bị các loại thuốc thiết yếu; có sổ quản lý, kiểm tra và đối chiếu xuất, nhập thuốc theo quy định.
	1
	Lưu ý trang bị cơ số thuốc cho tủ thuốc cho trường có hoặc không có bác sĩ theo quy định của ngành và hướng dẫn về y tế trường học (Trang 114 tài liệu nâng cao sức khỏe trường học). Không để chung thuốc của học sinh và giáo viên. Đảm bảo thuốc còn hạn sử dụng.

Theo Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07/ 4/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học

	43
	Có các trang thiết bị chuyên môn thiết yếu phục vụ sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh; có ít nhất 01 giường khám bệnh và lưu bệnh nhân để theo dõi.
	1
	Theo Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07/ 4/2008.

Yêu cầu:

· Có giường khám bệnh: 0,5đ

· Có trang thiết bị thiết yếu: 0,5đ

	44
	Có bàn, ghế, tủ, thiết bị làm việc thông thường khác.
	1
	

	
	XIII. Nguồn kinh phí

	45
	Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo hàng năm của các cơ sở giáo dục theo phân cấp ngân sách hiện hành.
	1
	

	46
	Bố trí kinh phí từ nguồn kinh phí được để lại từ Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của học sinh theo quy định hiện hành.
	2
	

	47
	Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và từ nguồn thu hợp pháp khác.
	1
	

	
	XIV. Nội dung chi

	48
	Đảm bảo chi cho các hoạt động chuyên môn, truyền thông giáo dục sức khỏe và các khoản chi khác theo quy định hiện hành.
	1
	

	49
	Có sổ sách, báo cáo thu chi, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng mục đích, nội dung dự toán theo quy định.
	1
	

	
	XV. Nhà trường

	50
	Thành lập Ban sức khỏe tại trường học do đại diện Ban Giám hiệu là trưởng ban, phó ban là đại diện lãnh đạo ngành y tế địa phương, thường trực là cán bộ y tế trường học, các thành viên khác bao gồm giáo viên, Hội chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, Ban đại diện cha mẹ học sinh.
	1
	· Nếu thành viên của Ban không đủ hoặc không đúng: 0,5đ
· Thời điểm thành lập từ đầu năm học nếu có thay đổi.

	51
	Có văn bản hoặc tổ chức các cuộc họp, hội nghị phổ biến, quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y tế trường học. 
	1
	Kiểm tra qua sổ sách

	52
	Có kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện, đánh giá, xếp loại công tác y tế trong từng năm học.
	1
	· Có kế hoạch: 0,5đ

· Có tổ chức thực hiện: 0,5đ

	53
	Có báo cáo tình hình thực hiện công tác y tế trường học cho đơn vị quản lý cấp trên vào cuối năm học hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
	1
	

	
	XVI. Nhân viên làm công tác y tế

	54
	Nhân viên làm công tác y tế trường học có trình độ từ trung cấp y trở lên thuộc biên chế chính thức của nhà trường.
	2
	· Chuyên trách từ trung cấp Y trở lên: 2đ
· Chuyên trách dưới trung cấp: 1đ
· Kiêm nhiệm: 0đ

	55
	Tham gia vào các cuộc hội thảo, lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn do ngành y tế, giáo dục và các ban ngành, cơ quan khác tổ chức hằng năm.
	1
	Có giấy chứng nhận hoặc danh sách k‎ý tên do các chương trình y tế cung cấp: % số lần tham gia/số lần triệu tập

	56
	Tham mưu với Hiệu trưởng lập kế hoạch công tác y tế trường học cho từng năm học.
	1
	Kiểm tra qua sổ sách lưu

	57
	Được hưởng chế độ, chính sách, phụ cấp ưu đãi theo quy định hiện hành của nhà nước.
	1
	

	
	XVII. Công tác chữ thập đỏ

	58
	Có nội dung, kế hoạch tuyên truyền vận động học sinh nỗ lực học tập, gương mẫu tham gia thực hiện chính sách xã hội nhân đạo.
	1
	

	59
	Xây dựng, phát triển đội thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong trường học.
	1
	

	60
	Tham gia các hoạt động nhân đạo, các phong trào tương thân tương ái, xây dựng các công trình nhân đạo.
	1
	

	61
	Được trang bị các phương tiện đảm bảo cho hoạt động chữ thập đỏ.
	1
	

	
	XVIII. Các chương trình YTTH của TPHCM

	62
	PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM
	4
	

	
	Đơn vị phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm chủng cho học sinh trong các đợt chiến dịch hoặc khi có chỉ định chống dịch.
	1
	· Có phối hợp với ngành y tế trong Chương trình Tiêm chủng quốc gia: 1đ

· Không phối hợp: 0đ

(Trừ điểm chuẩn nếu không tổ chức tiêm chủng)

	
	Thực hiện những biện pháp vệ sinh phòng học, đồ chơi  (đối với Nhà trẻ - Mẫu giáo) theo kế hoạch thường quy.
	2
	· Thực hiện vệ sinh hàng ngày, khử khuẩn hàng tuần (1 lần/tuần) phòng học, đồ chơi: 2đ
· Thực hiện vệ sinh hoặc khử khuẩn không thường xuyên: 1đ
· Không thực hiện: 0đ

	
	Không có ổ trung gian truyền bệnh (kiểm tra lăng quăng…).
	1
	· Không có: 1đ

· Có: 0đ

	63
	VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
	5
	

	
	Trang bị cho việc thực hiện vệ sinh cá nhân: có hệ thống bồn rửa tay, nước sạch và xà phòng để rửa tay cho học sinh.
	1
	· Đảm bảo đủ vòi nước rửa tay cho học sinh 
+ Nếu 50 em /1 vòi: 0,5đ
+ Nếu 50 - dưới 70 em /vòi: 0,25đ
+ Nếu nhiều hơn 70 em/vòi:  0đ
· Đảm bảo đủ xà phòng để rửa tay cho học sinh (1 hộp xà phòng/1 vòi hoặc tối thiểu 3 hộp xà phòng/1 bồn nhiều vòi nước): 0,5đ

	
	Vệ sinh phòng ngủ bán trú và nội trú (đối với trường có bán trú hoặc nội trú)
	1
	· Phòng sạch sẽ, thông thoáng, không nóng, không xuống cấp: 0,5đ

· Đồ vải (chăn, gối, mền…) sạch, không bị đen, mốc: 0,25đ 

· Đồ vải có tủ hoặc phòng riêng để cất giữ 0,25đ

	
	Bảo đảm vệ sinh đồ dùng cá nhân (ly uống nước, khăn lau mặt, bàn chải đánh răng…).
	2
	· Đủ đồ dùng cá nhân cho từng em học sinh, không có hiện tượng dùng chung: 1đ.

· Tủ/giá lưu giữ đồ dùng cá nhân đảm bảo vệ sinh: 1đ.

	
	Có phòng vệ sinh kinh nguyệt (đối với trường THCS và THPT):
	1
	· Có nhà vệ sinh kinh nguyệt có đủ trang thiết bị: Vòi xịt, bồn rửa tay và xà phòng, móc treo quần áo, khăn giấy: 1đ
· Có nhà vệ sinh kinh nguyệt, không có đủ các trang thiết bị: 0,5đ

· Không có nhà vệ sinh kinh nguyệt: 0đ
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	BÀN GHẾ, BẢNG HỌC
	4
	Tính theo tỉ lệ phần trăm (%) của từng mục

	
	Bàn rời ghế
	1
	

	
	Cách kê bàn ghế hợp lý (Bàn đầu kê cách bảng ít nhất 1.7m)
	1
	Theo “Tài liệu tập huấn của viện VSYTCC + TTBVSKLĐMT 2011”

	
	Lớp học không quá đông (tối thiểu 1 hs/1m2)
	1
	

	
	Lớp học có hoán đổi chỗ ngồi của HS sau mỗi học kỳ.
	1
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	CHƯƠNG TRÌNH NHA HỌC ĐƯỜNG
	8
	

	
	 Đối với trường tiểu học
	
	

	
	Có hướng dẫn các cháu chải răng sau ăn.


	2
	· Có giáo cụ trực quan: có trang bị và sử dụng giáo cụ (mô hình mẫu hàm, bàn chải, hình ảnh, áp phích, truyện tranh…) khi giảng dạy: 1đ
· Có kế hoạch hướng dẫn chải răng: ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ… có chữ ký và đóng dấu xác nhận của trường: 1đ

	
	Có tổ chức cho học sinh bán trú chải răng ngay sau khi ăn.
	3
	Thông qua kiểm tra việc trang bị bàn chải và nơi chải răng (áp dụng cho trường bán trú).

	
	Trang bị, sử dụng và bảo quản bàn chải: (Có giá treo, chọn cỡ đúng với lứa tuổi, không có bàn chải toe, sạch).
(áp dụng cho trường bán trú)
	3
	- Tốt (có giá treo, chọn đúng cỡ với lứa tuổi, không có bàn chải toe, sạch thoáng) 3đ

- Khá (Chưa hoàn chỉnh 01 trong 04 yếu tố trên) 2đ

· Trung bình (Chưa hoàn chỉnh 02 trong 04 yếu tố trên) 1đ

	
	Trường có tổ chức Phòng nha cố định
(áp dụng cho trường bán trú)
	+2
(điểm thưởng)
	· Đạt chuẩn vệ sinh vô trùng, điều trị trung bình > 20 hs/ ngày: 2đ   

· Đạt chuẩn vệ sinh vô trùng, điều trị trung bình 10-20hs/ngày:1,5đ

· Đạt chuẩn vệ sinh vô trùng, điều trị < 10hs/ ngày: 1đ

· Không đạt vệ sinh vô trùng hoặc ngưng hoạt động: 0đ
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	CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG
	4
	

	
	Có theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho học sinh 
· Có cân đo, đánh giá TTDD cho học sinh toàn trường đầu năm học.
· Có cân đo, đánh giá TTDD cho học sinh suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì ít nhất 1 lần vào học kỳ II.
	2

1

1


	· Có phân loại tình trạng dinh dưỡng của tất cả học sinh đầu năm học (xem danh sách chung hoặc 5-10% tổng số phiếu sức khỏe của HS)
· Có danh sách lưu

	
	Trường có tổ chức hoạt động can thiệp cho học sinh SDD, béo phì 

· Bếp ăn bán trú có quản lý số học sinh suy dinh dưỡng, béo phì và có chế độ phân phối thức ăn riêng cho học sinh.

· Có tổ chức tăng cường vận động cho học sinh.
	2

1

1
	Trường có thực hiện tốt mỗi nội dung sau thì được 0,5đ (xem sổ, phần mềm quản lý, phiếu tư vấn sức khỏe, quan sát thực tế,…):

· Có danh sách theo dõi học sinh suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì.
· Có chế độ phân phối thức ăn phù hợp cho học sinh bị suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì (trường có bếp ăn bán trú).

· Có tổ chức tăng cường vận động cho học sinh (vẽ sân chơi, tạo điều kiện cho học sinh tham gia TDTT tại nhà thi đấu, sân tập của trường).
· Có hướng dẫn chế độ ăn, chế độ vận động hợp lý cho học sinh.
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	CHƯƠNG TRÌNH MẮT
	3
	

	
	Cán bộ y tế nhà trường có tham gia  tập huấn CT mắt học đường
	0,5
	· Có bằng chứng đã qua tập huấn: 0,5đ

	
	Theo dõi và quản l‎ý thị lực của học sinh tại trường

     - Có sàng lọc thị lực cho học sinh (trong KSK đầu năm).

     - Thông báo kết quả khám mắt về gia đình.

   - Có quản lý, theo dõi các trường hợp học sinh thị lực kém.
	1,5

0,5

0,5

0,5
	

	
	Có tổ chức nơi cho học sinh tự kiểm tra thị lực (treo bảng thị lực, hướng dẫn cho học sinh tự kiểm tra thị lực).
	1
	· Xem góc tự sàng lọc thị lực: cách treo bảng, nơi treo bảng, hướng dẫn học sinh: 0,5đ
· Hỏi ngẫu nhiên học sinh và giáo viên về góc tự sàng lọc thị lực (có biết địa điểm? cách tự đo? Thế nào là thị lực kém? Cần làm gì khi thị lực kém?...): 0,5đ
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	CHƯƠNG TRÌNH PC HIV-AIDS
	2
	

	
	Triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS theo hướng dẫn của ngành giáo dục.
	1
	- Có tuyên truyền về công tác phòng chống AIDS: 0,5đ.

- Có tổ chức sinh hoạt dưới cờ với học sinh các nội dung liên quan phòng chống HIV/AIDS (Có biên bản và lưu tài liệu sử dụng): 0,25đ. 

- Có tổ chức nói chuyện chuyên đề cho giáo viên, cán bộ của trường về HIV/AIDS: (Có sổ lưu và tài liệu sử dụng): 0,25đ. 

	
	Có thực hiện, tham gia các cuộc hội thi phòng chống HIV/AIDS mà Liên Sở, Quận huyện tổ chức.
	1
	

	
	Nếu có hành vi phân biệt đối xử với trẻ HIV (căn cứ vào đơn khiếu nại hay phản ảnh của phụ huynh, các tổ chức, đơn vị mà khi xác minh là chính xác)
	-1 (điểm trừ)
	Nếu có hành vi phân biệt đối xử với trẻ HIV căn cứ vào đơn khiếu nại hay phản ảnh của phụ huynh, các tổ chức -1đ (không hạ bậc)


Hướng dẫn kiểm tra:

1. Các cơ sở tự kiểm tra đầu năm và có giải pháp, kế hoạch khắc phục các tồn tại (nếu có):
- Thời điểm kiểm tra: Đoàn kiểm tra liên ngành quận huyện xây dựng kế hoạch và đi kiểm tra 100%  trường học và hoàn thành trước tháng 3 hàng năm.
- Thành phần Đoàn kiểm tra liên ngành quận huyện bao gồm:
* Cán bộ phụ trách YTTH của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện.

 * Cán bộ phụ trách YTTH của Trung tâm Y tế Dự phòng quận, huyện.

 * Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Y tế Dự phòng quận huyện.
2. Xếp loại:
- Từ 95% trở lên: Xuất sắc 
- Từ 90% đến dưới 95%: Tốt
- Từ 80% đến dưới 90%: Khá 
- Từ 60% đến dưới 80%: Đạt.
- Dưới 60%: Không đạt.
* Nếu có 1 nội dung trong 24 nội dung bị điểm 0 thì hạ một bậc xếp loại.
* Nếu không có cán bộ chuyên trách công tác y tế trường học hoặc không có phòng y tế thì hạ một bậc xếp loại (theo TT 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT).
Nơi nhận:


- Như trên;						“để thực hiện”


- Bộ GD&ĐT; Bộ Y tế;					“để báo cáo”    	


- Đ/c Hứa Ngọc Thuận, P.CT UBND TP; 		“để báo cáo”     


- UBND các quận, huyện;				“để p/h thực hiện” 


- Phòng ban chuyên môn Sở GD&ĐT; Sở Y tế;		“để thực hiện”	 


- Lưu VP, P.Nghiệp vụ Y (Sở Y tế), P.HSSV (Sở GD&ĐT).
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